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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tùng Lâm 

 Các h i thẩm nh n d n:  

Ông Nguyễn Văn Thức 

 Bà Hoàng Thị Hồng 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Ngụy Thế Xuân -Thư ký Toà  n nhân dân thị    

 u n Hồ  t nh  ắk Lắk. 

 -   i  i n  i n ki m s t nh n   n th  x   u n Hồ  t nh  ắk Lắk tham gia 

phiên toà: Ông Từ Quốc Quyền - Kiểm s t viên. 

 Ngày 13-3-2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị     u n Hồ  mở phiên toà 

 ét  ử sơ thẩm công khai vụ  n hình sự thụ lý số 08/2018/HSST ngày 17/02/2018 

theo Quyết định đưa vụ  n ra  ét  ử số 12/2018/Q XX-HS-ST ngày 01 tháng 3 

năm 2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: NGUYỄN HỮU D - sinh năm 1983 tại t nh Nghệ An; Nơi đăng ký 

nhân khẩu thường trú:  ội X, xã T  huyện    t nh Nghệ An; Chỗ ở trước khi bị 

tạm giữ  tạm giam: Kh ng cố định; nghề nghiệp: Kh ng ổn định; trình độ văn ho : 

02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n gi o: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Hữu S và bà Nguyễn Thị X; bị c o chưa có vợ con; tiền  n: Không; 

tiền sự: Kh ng.  ị c o bị bắt tạm giữ ngày 28/11/2017 đến ngày 01/12/2017 

chuyển sang tạm giam  hiện nay đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ C ng an thị    

 u n Hồ - Có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại:  

1.Anh Trịnh Quang L, sinh 1983; trú tại: Tổ dân phố  ồng T  phường Thiện 

A  thị    Buôn H  t nh  ắk Lắk. (Có đơn  in  ét  ử vắng mặt) 

2. Ông Võ Văn N, sinh 1958; trú tại: Tổ dân phố    phường  ạt H  thị    

Buôn H  t nh  ắk Lắk. (Vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TỈNH ĐẮK LẮK 
       ản  n số: 09/2018/HSST 

      Ngày 13-3-2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Chị Lê Thị Thu Th  sinh năm 1989; trú tại: Tổ dân phố Y  phường Thiện A, 

thị    Buôn H  t nh  ắk Lắk (Có đơn  in  ét  ử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo c c tài liệu có trong hồ sơ vụ  n và diễn biến tại phiên toà  nội dung vụ 

 n được tóm tắt như sau:  

Khoảng 17 giờ ngày 26/11/2017  Nguyễn Hữu D đi  e Buýt từ thành phố   

đến thị     u n H để tìm việc làm. Khi đến thị     u n H  do kh ng có phương 

tiện đi lại nên D đ  nảy sinh ý định trộm cắp  e m  t  làm phương tiện đi lại. 

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày  D đến  ệnh viện đa khoa thị     u n H để giặt quần 

 o. Tại đây  D ph t hiện  e m  t  nh n hiệu Yamaha Jupiter  biển số 47M1-4680 

của  ng Võ Văn N đang dựng bên ngoài b i để  e của  ệnh viện nên D đ  dùng 

chiếc kìm mang theo trong ba l  đến th o lấy biển số  e  mà kh ng d m trộm lấy 

 e vì trong  ệnh viện có nhiều người qua lại với mục đích lúc nào trộm cắp được 

 e m  t  kh c sẽ thay vào nhằm tr nh sự ph t hiện của chủ sở hữu. Khoảng 20
 
giờ 

ngày 27/11/2017, D đi bộ quanh khu vực Hoa viên thị     u n H tìm  e để sơ hở 

kh ng có người tr ng coi thì trộm cắp.  i tìm một lúc D nhìn thấy  e m  t  biển số 

47K1- 014.99 của anh Trịnh Quang L mượn của chị Lê Thị Thu Th dựng trên v a 

hè Hoa viên thuộc đường Q, tổ dân phố Z  phường An    thị     u n H không có 

người tr ng coi. D liền tiếp cận  e m  t   thấy  e kh ng khóa cổ nên D lén lút dắt 

chiếc  e cất giấu vào khu vực vui chơi cạnh Hoa viên có nhiều cây che khuất. Sau 

đó  D dùng kìm th o 02 yếm chắn gió và biển số 47K1-014.99 vứt bỏ tại đây rồi 

lấy biển số 47M1-4680 đ  trộm cắp trước đó lắp vào  e m  t  vừa trộm được  

đồng thời D dùng chiếc chìa khóa  e m  t  đ  nhặt được từ trước mở khóa điện lúc 

này khoảng 23 giờ cùng ngày  D điều khiển  e m  t  trộm cắp được tẩu tho t về 

hướng huyện Kr ng N. Khi đến địa phận     hú X  huyện Krông N thì bị Cơ quan 

Cảnh s t điều tra C ng an thị     u n Hồ cùng anh L truy đuổi kịp đưa D cùng 

chiếc  e m  t  nói trên về Cơ quan Cảnh s t điều tra C ng an thị     u n Hồ  ử 

lý. 

- Vật chứng vụ  n Cơ quan Cảnh s t điều tra C ng an thị     u n Hồ thu 

giữ gồm: 01  e m t  nh n hiệu Yamaha  loại  e Sirius  màu sơn đen – đỏ  gắn biển 

số 47M1-4680  số m y 5C63501900  số khung C630 Y501845; 01 biển số 47K1-

014.99 và 02 yếm chắn gió; 01 chìa khóa màu đen có in chữ Honda và 01 kìm cắt 

màu đỏ đen  dài 16cm  có hiệu DFJ. 

Hiện nay Cơ quan Cảnh s t điều tra C ng an thị     u n Hồ đ  trả lại  e m  

t  biển số 47K1-014.99 cùng 02 yếm chắn gió và biển số 47M1-4680 cho chị Lê 

Thị Thu Th và ông Võ Văn N là c c chủ sở hữu; 

Tại bản kết luận định gi  tài sản số 323/H  G, ngày 28/11/2017 của Hội 

đồng định gi  tài sản trong tố tụng hình sự thị     u n Hồ kết luận: Xe m  t  nh n 

hiệu Yamaha  loại  e Sirius  màu sơn đen - đỏ  biển số 47K1-014.99 có gi  trị là 

11.200.000 đồng. 
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Bản c o trạng số 09/KS T-HS, ngày 06/02/2018 của Viện kiểm s t nhân 

dân thị     u n Hồ đ  truy tố bị c o Nguyễn Hữu D về tội “Tr m cắp tài sản”, 

theo quy định tại khoản 1  iều 138  ộ luật hình sự 1999  sửa đổi bổ sung năm 

2009.  

Tại phiên tòa  đại diện Viện kiểm s t nhân dân thị     u n Hồ giữ quyền 

c ng tố trình bày luận tội    c định: Do ý thức  em thường ph p luật Nhà nước  

xem thường tài sản của người kh c và động cơ tư lợi c  nhân. Nên vào khoảng 20 

giờ ngày 27/11/2017 Nguyễn Hữu D đ  có hành vi trộm cắp tài sản của anh L, có 

gi  trị 11.200.000đ. Do đó, Viện kiểm s t giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị 

cáo Nguyễn Hữu D về tội “Tr m cắp tài sản”  theo quy định tại khoản 1  iều 138 

 ộ luật hình sự năm 1999; sửa đổi bổ sung năm 2009 và đề nghị Hội đồng  ét  ử: 

Áp dụng khoản 1  iều 138  ộ luật hình sự năm 1999; sửa đổi bổ sung năm 

2009; điểm h, i, s khoản 1  khoản 2 điều 51 của  ộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ 

sung 2017. 

Xử phạt bị c o Nguyễn Hữu D từ  09 đến 12 tháng tù. 

Về các biện pháp tư pháp: 

- Áp dụng điểm a khoản 1  iều 47  ộ luật hình sự; điểm a  c khoản 2  iều 

106  ộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng  ét  ử: Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 

chìa khóa màu đen có in chữ Honda và 01 kìm cắt màu đỏ đen  dài 16cm  có hiệu 

DFJ là c ng cụ pham tội  kh ng còn gi  trị sử dụng.  

- Áp dụng khoản 1 điều 48  ộ luật hình sự; điểm b khoản 3  iều 106  ộ 

luật tố tụng hình sự  đề nghị Hội đồng  ét  ử: Tuyên chấp nhận Cơ quan Cảnh s t 

điều tra C ng an thị     u n Hồ đ  trả lại  e m  t  biển số 47K1-014.99 cùng 02 

yếm chắn gió và 01 biển số 47M1-4680 cho chị Lê Thị Thu Th và ông Võ Văn N 

là c c chủ sở hữu. 

Tại phiên tòa bị c o Nguyễn Hữu D khai nhận hành vi phạm tội của mình 

đúng như nội dung bản c o trạng mà Viện kiểm s t truy tố và kết luận bị c o phạm 

tội “Trộm cắp tài sản” là đúng  bị c o kh ng tranh luận gì với đại diện Viện kiểm 

sát. Lời nói sau cùng bị c o  in Hội đồng  ét  ử giảm nhẹ hình phạt cho bị c o. 

Người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn  in  ét  ử 

vắng mặt  kh ng yêu cầu gì thêm về phần tr ch nhiệm dân sự  đề nghị Hội đồng 

 ét  ử giảm nhẹ hình phạt cho bị c o. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ  n  căn cứ vào c c tài liệu trong hồ sơ vụ  n đ  được 

thẩm tra   ét hỏi  tranh luận tại phiên tòa; Hội đồng  ét  ử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra C ng an thị     u n 

Hồ   iều tra viên  Viện kiểm s t nhân dân thị     u n Hồ  Kiểm s t viên trong qu  

trình điều tra  truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền  trình tự  thủ tục quy định 

của  ộ luật tố tụng hình sự. Qu  trình điều tra và tại phiên toà bị cáo không có ý 
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kiến hoặc khiếu nại về hành vi  quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng  người 

tiến hành tố tụng. Do đó  c c hành vi  quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng  người tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều hợp ph p. 

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa  bị cáo Nguyễn Hữu D khai nhận: Do ý 

thức  em thường ph p luật nhà nước   em thường quyền sở hữu tài sản của người 

khác, nên vào khoảng 20 giờ ngày 27/11/2017 tại Hoa viên thị     u n H, bị c o 

đ  lén lút lấy trộm  e m y của anh L, gây ảnh hưởng  ấu đến trật tự trị an ở địa 

phương nên Viện kiểm s t truy tố và kết luận bị c o phạm tội “Trộm cắp tài sản” là 

đúng  bị c o kh ng tranh luận gì với đại diện Viện kiểm s t. Lời khai nhận tội của 

bị c o tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị c o tại cơ quan điều tra  phù hợp 

với lời khai của người bị hại và phù hợp với c c tài liệu  chứng cứ kh c đ  được 

thu thập có trong hồ sơ vụ  n. Hành vi của bị c o đ  phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1  iều 138  ộ luật hình sự năm 

1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.  

  Khoản 1  iều 138  ộ luật hình năm 1999 sự quy định: 

“1. Người nào tr m cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng 

đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng g y hậu quả 

nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết 

án về t i chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” 

 [3] Xét tính chất  mức độ phạm tội của bị c o: Xét thấy bị c o là người có 

đầy đủ năng lực hành vi để bị c o biết được rằng tài sản hợp ph p của c ng dân 

được ph p luật hình sự bảo vệ  mọi hành vi tr i ph p luật  âm phạm đến tài sản 

của người kh c đều bị ph p luật nghiêm trị  song do ý thức coi thường ph p luật  

coi thường tài sản của người kh c nên bị c o đ  thực hiện hành vi trên lấy đi tài 

sản của bị hại. Vì vậy cần  p dụng mức hình phạt tương  ứng với tính chất  mức 

độ hành vi phạm tội của bị c o mới đủ t c dụng gi o dục răn đe và phòng ngừa tội 

phạm trong toàn    hội. 

[4] Về tình tiết tăng nặng tr ch nhiệm hình sự:  ị c o Nguyễn Hữu D không 

có tình tiết tăng nặng tr ch nhiệm hình sự.  

 [5] Về tình tiết giảm nhẹ tr ch nhiệm hình sự: Trong qu  trình điều tra và tại 

phiên tòa bị c o đ  khai b o thành khẩn  ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gây thiệt hại kh ng 

lớn  bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị c o.  ây là những tình tiết giảm nhẹ tr ch nhiệm hình sự quy định tại điểm  

h, i, s khoản 1  khoản 2 điều 51 của  ộ luật hình sự  vì vậy khi quyết định hình 

phạt cần  em  ét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị c o để thể hiện chính s ch 

khoan hồng  nhân đạo của ph p luật. 

[6] Với tính chất vụ  n  hành vi phạm tội  nhân thân  c c tình tiết giảm nhẹ 

tr ch nhiệm hình sự. Hội đồng  ét  ử  ét thấy  cần  p dụng hình phạt tù  c ch ly bị 
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c o với đời sống    hội một thời gian nhất định là tương  ứng với tính chất  hành 

vi bị c o thực hiện nhằm cải tạo  gi o dục  phòng ngừa tội phạm chung và riêng 

trong toàn    hội.  

 [7] Các biện ph p tư ph p: 

-  ối với 01  e m  t  biển số 47K1-014.99, 02 yếm chắn gió và 01 biển số 

47M1-4680 Cơ quan Cảnh s t điều tra C ng an thị     u n Hồ đ  trả lại cho chị 

Lê Thị Thu Th và ông Võ Văn N là c c chủ sở hữu hợp ph p theo quyết định  ử lý 

vật chứng số 05 ngày 14/02/2017 phù hợp với khoản 1 điều 48  ộ luật hình sự; 

điểm b khoản 3  iều 106  ộ luật tố tụng hình sự.  

-  ối với 01 chìa khóa màu đen có in chữ Honda và 01 kìm cắt màu đỏ đen  

dài 16cm  có hiệu DFJ là c ng cụ pham tội  kh ng còn gi  trị sử dụng nên cần tịch 

thu tiêu hủy là phù hợp với điểm a khoản 1  iều 47  ộ luật hình sự; điểm a  c 

khoản 2  iều 106  ộ luật tố tụng hình sự. 

[8] Về  n phí: Bị c o phải chịu  n phí theo quy định của ph p luật. 

 ì c c lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị c o Nguyễn Hữu D phạm tội “Tr m cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1  iều 138  LHS năm 1999; điểm h, i, s khoản 1  khoản 2 

điều 51 của  ộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. 

Xử phạt bị c o Nguyễn Hữu D 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 28/11/2017.  

Các biện pháp tư pháp: 

- Áp dụng điểm a khoản 1 điều 47  khoản 1 điều 48  ộ luật hình sự; điểm a  

c khoản 2; điểm b khoản 3 điều 106  ộ luật tố tụng hình sự. 

- Chấp nhận Cơ quan cảnh s t điều tra C ng an thị     u n Hồ đ  trả lại  e 

m  t  biển số 47K1-014.99; 02 yếm chắn gió và 01 biển số 47M1-4680 cho chị Lê 

Thị Thu Th và ông Võ Văn N là c c chủ sở hữu hợp ph p. 

Tịch thu, tiêu hủy 01 chìa khóa màu đen có in chữ Honda và 01 kìm cắt màu 

đỏ đen  dài 16cm  có hiệu DFJ. 

(Đặc điểm cụ thể theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/3/2018 giữa 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ với Chi cục thi hành án d n sự 

thị xã Buôn Hồ, vật chứng do Chi cục Thi hành án d n sự thị xã Buôn Hồ quản lý). 

Về án phí: Áp dụng Điều 99 B  luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc h i. 

Bị c o Nguyễn Hữu D phải chịu 200.000đ  n phí hình sự sơ thẩm.  

Bị c o, có quyền kh ng c o bản  n trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên  n.  
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 ị hại  người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kh ng 

c o bản  n trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản  n hợp lệ. 

       Nơi nhận: 
- TAND t nh  ắk Lắk; 

- VKSND t nh  ắk Lắk; 

- VKSND thị     u n Hồ; 

- C ng an thị     u n Hồ; 

- Chi cục THADS thị     u n Hồ; 

- Cơ quan THA hình sự c ng an TX 

 u n Hồ; 

-  ị c o  đương sự; 

- Lưu HS  Vp 

 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà 

 

 

(Đã ký) 

 

 

                 Nguyễn Thị Tùng Lâm 

 

 


